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Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định ban hành phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định ban hành phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
- Cơ sở pháp lý và định hướng chung: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2025), Luật Thủy lợi (2017), cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Thực hiện Nghị quyết 1673/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai. Sau sáp nhập, số lượng xã, phường giảm, nhưng quy mô quản lý vận hành và nhu cầu duy tu, bảo trì công trình tăng lên. Yêu cầu thống nhất trong quy định về phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trong điều kiện chính quyền hoạt động theo mô hình 2 cấp.
	- Thực trạng đặt ra yêu cầu ban hành: Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công trình thuỷ lợi (CTTL), trong đó phân cấp quản lý công trình thủy lợi là một trong những giải pháp quan trọng; sự phân công trách nhiệm từ các cơ quan quản lý công trình thủy lợi Trung ương cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới, ở địa phương. Do vậy việc quản lý CTTL hiệu quả không chỉ đơn thuần là thiết kế một tổ chức quản lý thích hợp, mà cần phải tạo nên một mô hình gồm nhiều tổ chức khác nhau, được phân cấp nhiệm vụ và quyền lợi rõ ràng nhưng lại hoạt động và kết hợp với nhau trong một khung thể chế thống nhất phù hợp. Sau sáp nhập, sự khác biệt quy định chính sách giữa các địa phương cũ (Lào Cai – Yên Bái) dẫn đến khó khăn trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh sau sáp nhập.
- Mục tiêu, yêu cầu: Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh sau sáp nhập. Phân cấp, phân quyền trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình thủy lợi. Nâng cao năng lực quản lý công trình thủy lợi, đảm an toàn công trình và phục vụ sản xuất nông nghiệp được tốt hơn. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
+ Cụ thể hóa quy định pháp luật: Thực hiện Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15; Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP về phân cấp quản lý chính quyền 02 cấp; Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi, đồng thời thay thế Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập).
+ Đảm bảo tính thống nhất sau sáp nhập: Hình thành cơ chế chính sách quản lý thống nhất trên toàn tỉnh sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1673/NQ-UBTVQH15, đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới.
+ Hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Tạo cơ sở pháp lý để bố trí ngân sách, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm kinh phí thường xuyên cho hoạt động quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa và bảo trì công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh.
+ Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quản lý các công trình thủy lợi: Gắn trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và xử lý tài sản đối với các công trình thủy lợi với chính quyền các cấp; đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư tham gia giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch tài chính.
+ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững: Đảm bảo an toàn công trình, giảm thiểu rủi ro thiên tai, tăng cường hiệu quả khai thác hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (nếu có)
- Phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành công trình thủy lợi đảm bảo thuận lợi trong xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho các đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong việc triển khai, hạn chế hồ sơ thủ tục phát sinh.
- Thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được quy định rõ thẩm quyền xử lý tài sản (Khoản 1, Khoản 2, Điều 8) góp phần minh bạch và công khai trong quản lý tài chính. Thủ tục hành chính gắn liền với các quy định hiện hành (Luật Ngân sách, Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020, Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021…), đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ pháp luật.
2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu có)
- Sự cần thiết: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô địa bàn và số lượng công trình thủy lợi cấp xã tăng lên, đòi hỏi phải phân quyền, phân cấp rõ ràng để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả quản lý, vận hành. Phân cấp là cơ sở để rút ngắn thủ tục, giảm chồng chéo, tăng tính linh hoạt trong khai thác và bảo trì công trình thủy lợi.
- Thẩm quyền phân cấp: UBND tỉnh ban hành Quyết định Phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các Sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra UBND xã; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã là chủ thể trực tiếp quản lý công trình thủy lợi thuộc phạm vi phân cấp.
- Nội dung phân quyền, phân cấp: 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các công trình thủy lợi bao gồm: Công trình thủy lợi đầu mối và hệ thống kênh từ công trình thủy lợi đầu mối đến điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân xã, phường (Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý các công trình kênh mương nội đồng thuộc hệ thống công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý kể từ sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý các công trình được phân cấp.
3. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu có)
Trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định, tỉnh Lào Cai bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới theo đúng quy định tại Luật Bình đẳng giới năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể:
- Nguyên tắc thực hiện: Bảo đảm nam, nữ được tham gia bình đẳng trong công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình thủy lợi. Không phân biệt giới tính trong sử dụng con người, tiếp cận chính sách, hưởng lợi từ các khoản hỗ trợ ngân sách.
- Trong phân công quản lý, vận hành khai thác và bảo trì: Khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào tổ, nhóm cộng đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi. Bảo đảm tối thiểu 30% thành viên là nữ trong các tổ quản lý cộng đồng (theo khuyến nghị trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030). 
- Trong đào tạo, tập huấn: Các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, khai thác, bảo trì công trình thủy lợi phải dành chỉ tiêu tối thiểu 40% học viên là nữ để tăng cường năng lực quản lý cơ sở cho phụ nữ.
4. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu có)
- Nguyên tắc chung: Bảo đảm việc xây dựng và triển khai Quyết định phù hợp với Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15, Luật Bình đẳng giới 2006, và đặc biệt là Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đặt trọng tâm ưu tiên hỗ trợ cho các xã thuộc vùng III, IV, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hạ tầng yếu kém, khả năng huy động nguồn lực hạn chế.
- Nội dung thực hiện: 
+ Phân bổ nguồn lực công bằng: Xác định tiêu chí hỗ trợ có ưu tiên cho xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thu hẹp chênh lệch về tiếp cận dịch vụ công ích.
+ Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng: Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, giám sát và quản lý khai thác công trình thủy lợi.
+ Ngôn ngữ và tiếp cận thông tin: Các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý công trình cần được truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện ngôn ngữ và trình độ dân trí của đồng bào dân tộc.
+ Đào tạo, tập huấn: Ưu tiên mở lớp nâng cao năng lực quản lý, vận hành công trình cho cán bộ, cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc, bảo đảm tối thiểu 40% học viên là người dân tộc thiểu số.
- Giám sát, đánh giá: UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể kiểm tra, giám sát quá trình triển khai quy định tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Báo cáo định kỳ phải có chỉ tiêu theo dõi riêng về mức hưởng lợi và tỷ lệ công trình thủy lợi được duy tu, bảo trì tại khu vực dân tộc thiểu số và miền núi.
